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Câu 1.(4,0 điểm). Điều 26, khoản c Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính 

lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định: “ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương 

mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…” 

a. Quy định nêu trên thể hiện các đặc trưng nào của pháp luật? Hãy giải thích? 

b. Bằng hiểu biết của mình, em hãy trình bày vai trò của pháp luật đối với Nhà nước? 

Câu 2.(4,0 điểm). Anh P tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn không có giấy phép 

lái xe. Do không làm chủ tốc độ nên anh P đã gây tai nạn rất nghiêm trọng, đâm vào xe máy 

do anh C điều khiển làm một người chết, một người bị thương và xe máy của họ bị hư hỏng.  

a. Hành vi anh P thuộc loại vi phạm pháp luật nào? Vì sao? Hãy chỉ rõ trách nhiệm pháp lí mà 

anh P phải gánh chịu? 

b. Phân biệt vi phạm hình sự và vi phạm hành chính? 

Câu 3.(5,0 điểm). “Nắm bắt được nhu cầu và giá cả rau sạch  trên thị trường Hà Nội tăng cao, 

hợp tác xã Chữ Tâm của ông Tuấn ở Hoài Đức - Gia Lâm - Hà Nội đã chuyển từ sản xuất rau 

truyền thống sang sản xuất rau an toàn. Do kiên trì và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất 

nên sản phẩm rau của HTX Chữ Tâm được nhiều đơn vị ưa thích và đặt hàng. Rau làm ra tới 

đâu bán hết tới đó. HTX đã đầu tư trang thiết bị, kĩ thuật, và xây dựng nhà lưới để mở rộng 

diện tích trồng rau hữu cơ. Hiện HTX của ông cung cấp rau cho hệ thống siêu thị, các cửa 

hàng tiện ích trong khu vực và nhiều quận huyện”. 

                                                       (Nguồn: Nông nghiệp.vn ngày 09 - 03- 2022) 

 a. Trong thông tin trên, thị trường đã thực hiện được những chức năng nào? Hãy giải thích? 

 b. Với vai trò là chủ thể tham gia thị trường, em vận dụng các chức năng của thị trường như 

thế nào? 

Câu 4.(3,0 điểm). “Hiện nay Việt Nam đã trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ tư và đang 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Với phương châm 

“chống dịch như chống giặc”, cùng vào cuộc với cả hệ thống chính trị, ngành ngoại giao Việt 

Nam đã thể hiện vai trò quan trọng, phát huy tính chủ động trong việc nắm bắt, xử lý, kết nối, 

chia sẻ thông tin, cũng như tích cực tiến hành các hoạt động ngoại giao và thúc đẩy hợp tác 

quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19…” 

                  (Nguồn: Trang thông tin điện tử Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, ngày 04-05-2022) 

 a. Bằng hiểu biết của mình hãy làm rõ vai trò của chính sách đối ngoại trong cuộc chiến chống 

Covid 19 của Việt Nam? 

b. Trách nhiệm của em trong thực hiện chính sách đối ngoại? 

Câu 5.(4,0 điểm). “Với mong muốn nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị 

của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, văn hóa đọc sách trong hội viên, thanh 

niên. Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ban hành kế hoạch về việc triển khai chương trình 

"Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2022” 

                                                       ( Nguồn: Báo Dân trí.vn ra ngày 21/04/2022)  

 Suy nghĩ của em về văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay? 

……………………… HẾT …………………… 

 



ĐÁP ÁN VA HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI  

CỤM MÔN GDCD (Đợt 3) 

 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 Điều 26, khoản c Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính 

lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định: “ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không 

đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 

cộng…:” 

a. Quy định nêu trên thể hiện các đặc trưng nào của pháp luật? Hãy giải 

thích? 

b.Bằng hiểu biết của mình, em hãy trình bày vai trò của pháp luật đối với 

Nhà nước? 

4,0 

a. + Đặc trưng tính quy phạm phổ biến 

+ Nêu nội dung …. 

+ Giải thích: Quy định trên là quy tắc xử sử chung, khuôn mẫu được áp dụng  

rộng rãi đối với tấtt cả mọi cá nhân, tổ chức sinh sống và làm việc trên đất 

nước VN. 

0,25 

0,25 

 

0,25 

+ Tính quyền lực bắt buộc chung 

+ + Nêu nội dung… 

+ Giải thích: Quy định này nằm trong nghị định 45/2022/NĐ-CP do Chính 

phủ ban hành, thể hiện quyền lực Nhà nước, xử phạt những cá nhân tổ chức 

vi phạm 

0,25 

0,25 

 

0,25 

+ Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 

+ Nêu nội dung 

+ Giải thích: Quy định này được Chính phủ ban hành bằng văn bản, ngắn 

gọn, chính xác và một nghĩa. 

0,25 

0,25 

0,25 

Pl là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.  

- Nhà nước sử dụng pl như pt hữu hiệu nhất mà không một pt nào có thể thay 

thế được. Không có pl, xã hội sẽ ko có trật tự, ổn định, có thể tồn tại và pt 

được 

- Nhờ có pl, Nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm 

soát được hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh 

thổ của mình. 

- Quản lí bằng cách: 

+ Ban hành pl, tổ chức thực hiện trên quy mô toàn xh, đưa pl vào đời sống  

+ công bố công khai kịp thời; thông tin, phổ biến, thông tin, giáo dục... để 

dân biết 

- Lấy được ví dụ 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,5 

Câu 2 Anh P tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn không có giấy phép 

lái xe. Do không làm chủ tốc độ nên  anh P đã gây tai nạn rất nghiêm trọng 

đâm vào xe máy do anh C điều khiển làm một người chết, một người bị 

thương và xe máy của họ bị hư hỏng.  

4.0 



a. Theo em, hành vi qnh P thuộc loại vi phạm pháp luật nào? Vì sao? Hãy 

chỉ rõ trách nhiệm pháp lí anh P phải gánh chịu? 

b. Phân biệt  vi phạm hình sự và vi phạm hành chính? 

a. 

– Hành vi của anh P thuộc loại: 

+ Vi phạm hành chính, 

- Nêu được khái niệm 

- Trong tình huống này hành vi điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe 

là vi phạm quy tắc quản lí hành chính Nhà nước trong lĩnh vực Giao thông 

đường bộ. 

- Anh P phải chịu trách nhiệm hành chính 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

+ Vi phạm hình sự 

- Nêu khái niệm 

+ Anh P không làm chủ tốc độ gây tai nạn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm. 

Anh P phải chịu trách nhiệm pháp lí hình sự do gây tai nạn làm chết người  

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

+ Vi phạm dân sự 

- Nêu khái niệm 

- Hành vi của anh P đã xâm phạm tính mạng, tài sản của người khác 

- Anh P phải chịu trách nhiệm pháp lí dân sự: phải bồi thường thiệt hại do 

hành vi của mình gây ra 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

  

b.  

Phân biệt: 

ND VPHS VPHS 

Mức độ  Nghiêm trọng, nguy hiểm 

cho xh bị  

Nguy hiểm  cho xh thấp 

hơn tội phạm 

Chủ thể vp Cá nhân Cá nhân, tổ chức 

Trách 

nhiệmpháp 

lí  

Trách nhiệm hình sự 

 

Trách nhiệm hành chính  

Ví dụ  Nêu được ví dụ để phân biệt  
 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Câu 3 

“Nắm bắt được nhu cầu và giá cả rau sạch  trên thị trường Hà Nội tăng cao, 

hợp tác xã Chữ Tâm của ông Tuấn ở Hoài Đức - Gia Lâm -  Hà Nội đã 

chuyển từ sản xuất rau truyền thống sang sản xuất rau an toàn. Do kiên trì 

và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nên sản phẩm rau của HTX Chữ 

Tâm được nhiều đơn vị ưa thích và đặt hàng. Rau làm ra tới đâu bán hết tới 

đó. HTX đã đầu tư trang thiết bị, kĩ thuật, và xây dựng nhà lưới để mở rộng 

diện tích trồng rau hữu cơ.  Hiện HTX của ông cung cấp rau cho hệ thống 

siêu thị, các cửa hàng tiện ích trong khu vực và nhiều quận huyện”.                                                 

                                 (Nguồn: Nông nghiệp.vn ngày 09 - 03- 2022) 

 Hỏi:    a. Trong thông tin trên  thị trường đã thực hiện được những chức 

năng nào? Giải thích? 

 

5,0 



            b. Với vai trò là một chủ thể tham gia thị trường em vận dụng các 

chức năng của thị trường như thế nào? 

 

a.  

+ Chức năng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng: 

- Rau của HTX Chữ Tâm được đưa ra bán phù hợp với nhu cầu thị hiếu 

người tiêu dùng là sử dụng rau sạch nên đã được tiêu thụ rất nhanh. 

- Rau bán được nên những chi phí lao động bỏ ra để sản xuất rau được xã 

hội chấp nhận, công dụng của rau đã được thừa nhận có nghĩa là giá trị và 

giá trị sử dụng của rau đã được thực hiện. 

 

0,25 

 

0.25 

 

0,5 

+ Chức năng thông tin  

- Thị trường cung cấp thông tin cho ông Tuấn và các thành viên trong HTX 

Chữ Tâm về như cầu rau sạch về giá cả, số lượng rau mà người tiêu dùng 

cần giúp ông Tuấn điều chỉnh việc sản xuất của mình 

- TT cung cấp thông tin cho các cửa hàng, các đơn vị tiêu thụ rau và người 

tiêu dùng thông tin về sản phẩm rau an toàn mà HTX ông Tuấn sản xuất từ 

đó lựa chọn và đặt hàng 

0,25 

 

0,5 

 

 

0.5 

+ Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

- Nhu cầu và giá cả rau sạch tăng cao đã  có tác động làm cho HTX trồng 

rau chuyển từ mô hình trồng rau truyền thống sang sản xuất rau an toàn 

- Rau tiêu thụ được với giá cả cao đã kích thích HTX mở rộng sản xuất rau 

an toàn  

0,25 

0,5 

 

0,5 

 

b. Vận dụng các chức năng của thị trường. HS nêu được: 

* Với vai trò người bán, người sản xuất:  

+ Lựa chọn sản xuất những mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị hiếu người 

tiêu dùng, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã,,. 

+ Nắm bắt thông tin của thị trường như quy mô cung cầu, giá cả, chất lượng 

chủng loại cơ cấu  hàng hóa để điều chỉnh hành vi sản xuất, hành vi bán của 

mình như: Mở rộng sản xuất những mặt hàng cung bé hơn cầu và 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

* Với vai trò người mua, người tiêu dùng: 

- Nắm bắt thông tin thị trường để diều chỉnh việc mua của mình, lựa chọn 

những mặt hàng có chất lượng, an toàn, giá cả phù hợp, hạn chế mua những 

mặt hàng đang có giá cả tăng cao do cung bé hơn cầu và cuyển sang những 

mặt hàng giá cả khác có giá cả rẻ hơn 

 

 

0,5 

Câu 4 
“Hiện nay Việt Nam đã trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ tư và đang thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Với phương 

châm “chống dịch như chống giặc”, cùng vào cuộc với cả hệ thống chính trị, 

ngành ngoại giao Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng, phát huy tính chủ 

động trong việc nắm bắt, xử lý, kết nối, chia sẻ thông tin, cũng như tích cực 

tiến hành các hoạt động ngoại giao và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19…” 

                  ( Nguồn: Trang thông tin điện tử Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, 

ngày 04-05-2022) 

 a. Bằng hiểu biết của mình hãy làm rõ vai trò của chính sách đối ngoại trong 

cuộc chiến chống Covid 19 của Việt Nam? 

b. Trách nhiệm của em trong thực hiện chính sách đối ngoai? 

3,0 

a.  

0,5 



.+ Khẳng định thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid 19 

có sự góp phần to lớn của chính sách đối ngoại 

+ Nêu được một số việc làm cụ thể: 

- Hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực phòng, chống dịch trong 

khả năng có; Phối hợp với các nước bảo hộ công dân VN đang sinh sống 

làm việc tại nước ngoài, tạo điều kiện đưa công dân VN về nước… 

- Đẩy mạnh xúc tiến chiến lược vaccine, xúc tiến, vận động viện trợ vaccine, 

thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chuyển 

giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

từ các đối tác song phương và đa phương 

-Ý nghĩa của chính sách đối ngoại: Góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước 

trở về trạng thái bình thường, ổn định phát triển đất nước…. 

 

 

 

0.5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

b. Trách nhiệm của em trong thực hiện chính sách đối ngoại 

- Tin tưởng, chấp hành chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

- Quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế 

- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan 

đến đối ngoại như: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa và khả năng 

giao tiếp bằng ngoại ngữ 

- Khi tiếp xúc hay làm việc với người nước ngoài cần thể hiện ý thức dân 

tộc, quảng bá hình ảnh cũng như các nét đẹp trong truyền thống văn hóa của 

đất nước… 

 

0.25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

Câu 5 “Với mong muốn nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của 

việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, văn hóa đọc sách trong hội 

viên, thanh niên. Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ban hành kế hoạch về 

việc triển khai chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 

2022” 

                                      ( Nguồn: Báo Dân trí ra ngày 21/04/2022)  

Suy nghĩ của em về văn hóa đọc trong giới trẻ hiện nay? 

4,0 

+ Văn hóa đọc là là thái độ, là cách ứng xử của chúng ta với tri thức sách 

vở,  là đọc sách một cách có văn hóa. Nói cách khác là ý thức đọc sách đúng 

đắn của con người. Phải biết đọc sách sao cho hợp lý và bổ ích. Đọc sao cho 

hợp với quy luật tiếp cận tri thức 

0,25 

+ Ý nghĩa của việc đọc sách: 

(HS nêu được một số ý như: 

- Văn hoá đọc đóng vai trò chủ đạo trong việc truyền bá và tiếp thu tri thức 

một cách hệ thống và sâu sắc 

- Mang lại sự giải trí, nguồn kiến thức vô hạn… 

- Hiểu về cuộc đời, hiểu được cách giao tiếp, ứng xử… 

- Khám phá những điều mới mẻ….) 

0,5 

+ Thực trạng: 

Mặt tích cực 

(+ HS nêu được một số ý: 

- Nhiều bạn trẻ có thói quen đọc sách tìm đến những cuốn sách hay…  

- Hệ thống thư viện công cộng được phát triển rộng khắp từ các tỉnh tới 

huyện và đang vươn tới nhiều xã trên toàn quốc 

- Nhiều đầu sách, loại sách tạp chí được xuất bản…) 

 

0.5 

 

 

 



Thái độ của bản thân 0,25 

Mặt hạn chế:  

Hs nếu được một số ý như: 
- Văn hoá đọc đang bị "lãng quên" vì công nghệ phát triển mạnh mẽ: 

- Một số ít đọc theo phong trào, chưa có sự lựa chọn, chưa có mục đích 

đúng đắn 

→ Việc đọc trở nên chưa thật sự có ích 

- Một số bạn trẻ đọc những "sách rác", khiến con người ảo tưởng, không 

thực tế, cổ xúy lối sống lạc lệch, tiêm nhiễm vào đầu óc những tư tưởng 

thiếu trong sáng, lành mạnh 

- Nhiều người cho rằng đọc sách thời nay là lạc hậu vì ở thời đại thông tin 

phát triển như vũ bão hiện nay, lên mạng đọc nhanh và dễ hơn → không 

mặn mà với sách….  

 

 

 

0,75 

Thái độ của bản thân 0,25 

+ Làm thế nào để phát huy, thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ 

- Cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách để hình thành thói 

quen đọc sách 

- Bộ văn hóa và thông tin cần có nhiều hoạt động để tạo điều kiện cho 

thanh niên đến với việc đọc sách nhiều hơn mở tủ sách miễn phí ở nhiều 

nơi 

- Tổ chức ngày hội sách để giới thiệu những cuốn sách hay, xây dựng 

phong trào đọc sách trong nhà trường… 

- Giảm giá các sách…. 

 

 

1,0 

+ Trách nhiệm bản thân 0,5 

 ( Học sinh có thể viết theo cách khác, nếu đúng, hay, logic và khoa học 

giám khảo vẫn cho có thể điểm tối đa) 

 

 


